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1 156C680003 Nguyễn Trần Phương Anh 156C68 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

2 1562010003 Hoàng Thị Lan Anh 156201 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

3 1661030007 Trương Việt Anh 166103 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

4 1561030004 Nguyễn Thị Vân Anh 156103 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

5 1664020003 Nguyễn Thị Phương Anh 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

6 156C700003 Đàm Vân Anh 156C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

7 166C710002 Lê Bá Anh 166C71 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

8 1564010083 Trần Thị Phương Anh 156401 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

9 1664020002 Nguyễn Ngọc Anh 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

10 1664020004 Trần Thị Lan Anh 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

11 166C680005 Đậu Thị Chính 166C68 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

12 1561070002 Đỗ Nguyễn Trung Cường 156107 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

13 1563020004 Hồ Hữu Dang 156302 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

14 1561030012 Phạm Văn Đạt 156103 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

15 1563040006 Bùi Thị Đạt 156304 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

16 1569010265 Nguyễn Thị Thúy Diệp 156901 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

17 1569010210 Nguyễn Thị Quỳnh Diệp 156901 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

18 1664020006 Lê Thị Dung 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

19 1566030006 Lê Thị Thùy Dung 156603 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

20 1664020007 Lê Thị Dung 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

21 1561010040 Trịnh Thị Thùy Dương 156101 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

22 166C700010 Lê Thị Hương Giang 166C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

23 1566080015 Trần Thị Thu Hà 156608 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

24 1563040009 Mai Thị Hà 156304 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

25 166C700014 Lê Thị Hà 166C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

26 1569010012 Lưu Thị Hà 156901 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

27 1568010019 Nguyễn Hữu Hải 156801 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

28 166C680010 Hứa Thị Hằng 166C68 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

29 1564020009 Nguyễn Thị Thúy Hằng 156402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

30 1566080016 Nguyễn Thị Hằng 156608 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

31 1664010067 Nguyễn Thị Hằng 166401 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

32 166C680008 Hoàng Thị Hạnh 166C68 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

33 1562010009 Lê Thị Hạnh 156201 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

34 1563020010 Lê Văn Hào 156302 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

35 1569000066 Lò Thị Hậu 156900 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

36 1566020011 Lê Thị Hiền 156602 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

37 1566080021 Lương Thị Hiệp 156608 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.401

38 1563020013 Lê Thị Hoài 156302 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

39 1561030020 Bùi Thị Hồng 156103 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

40 166C740007 Mai Thị Hồng 166C74 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

41 1566030018 Nguyễn Thị Huệ 156603 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

42 1564020020 Doãn Thị Hương 156402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

43 1663050009 Cầm Bá Huy 166305 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

44 166C740008 Hà Thị Thanh Huyền 166C74 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

45 1562030016 Nguyễn Khang 156203 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405
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46 1561010047 Mai Viết Lâm 156101 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

47 1564010114 Hoàng Thị Mai Lan 156401 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

48 166C700037 Hoàng Thị Liễu 166C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

49 156C680026 Nguyễn Thị Diệu Linh 156C68 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

50 1563050016 Nguyễn Thị Diệu Linh 156305 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

51 1569010122 Trần Thị Linh 156901 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

52 156C710003 Đỗ Văn Linh 156C71 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

53 156C700028 Đỗ Thị Linh 156C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

54 166C700041 Nguyễn Thị Khánh Linh 166C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

55 156C700029 Hoàng Thị Mỹ Linh 156C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

56 1664020021 Nguyễn Thị Thùy Linh 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

57 1664020020 Nguyễn Thị Nhật Linh 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

58 1664020023 Trịnh Thị Loan 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

59 1569000026 Ngân Thị Lư 156900 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

60 1569010231 Hà Thị Luyện 156901 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

61 1664020057 Vũ Thị Lý 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

62 1563020031 Nguyễn Văn Minh 156302 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

63 1561070009 Lê Văn Mong 156107 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

64 1664010087 Ninh Đức Nam 166401 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

65 166C700048 Lê Thị Nguyên 166C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

66 1569010237 Nguyễn Thị Nhung 156901 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

67 1669000082 Lương Thị Oanh 166900 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

68 1566060026 Phạm Minh Phương 156606 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

69 1564020036 Phạm Thị Phương 156402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

70 1663030039 Nguyễn Thị Lan Phương 166303 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

71 1566080035 Hà Thu Phương 156608 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

72 1566030038 Phạm Văn Quân 156603 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

73 156C700053 Nguyễn Thị Quỳnh 156C70 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

74 1664020036 Trương Vân Quỳnh 166402 16.12.18 Chiều A5.402 16.12.18 Sáng A5.405

1 1561010060 Phạm Văn Sơn 156101 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

2 1569000091 Hà Thanh Tâm 156900 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

3 1564020041 Lê Diệu Thanh 156402 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

4 1563020056 Trần Văn Thiên 156302 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

5 1666010023 Lê Thị Thơm 166601 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

6 1566030049 Nguyễn Thu Thủy 156603 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

7 1566030042 Võ Tòng 156603 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

8 156C700068 Võ Thị Trang 156C70 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

9 166C680044 Tô Thị Trang 166C68 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

10 1568010074 Lê Thị Huyền Trang 156801 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

11 1564020046 Nguyễn Linh Trang 156402 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.401

12 1663050025 Lương Thị Trang 166305 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405

13 166C710019 Nguyễn Thu Trang 166C71 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405

14 1566080058 Lữ Đức Triệu 156608 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405

15 1563050027 Nguyễn Thị Tú 156305 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405

16 1564020052 Nguyễn Thị Minh Uyên 156402 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405

17 1562010052 Vi Xuân Việt 156201 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405

18 166C710021 Lê Năng Vũ 166C71 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405

19 1563080039 Lữ Văn Xuân 156308 16.12.18 Sáng A5.402 16.12.18 Chiều A5.405


